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BÁO CÁO
Tóm tắt của Chánh án TAND tỉnh Kon Tum về công tác
Tòa án năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

	Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!
	Kính thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh!

[bookmark: _GoBack]Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Thông báo số 61/TB-TTHĐND, ngày 23/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; tại phiên họp hôm nay, TAND tỉnh xin trình bày báo cáo tóm tắt công tác Tòa án năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau: 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
Trong năm, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy đến các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp. Đồng thời, để cụ thể hóa các nhiệm vụ được Quốc hội, TAND tối cao và địa phương giao, ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng TAND tỉnh đã ban hành nghị quyết đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác, trên cơ sở đó, Chánh án TAND tỉnh đã ban hành nhiều các chương trình, kế hoạch, các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả các các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; cũng như sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh; đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, người lao động Tòa án hai cấp, nên tất cả các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật (Từ ngày 01/01/2024 đến 31/10/2024). Cụ thể:
1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc; xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 
Tòa án hai cấp giải quyết 1.569 vụ, việc trong tổng số 1.948 vụ, việc đã thụ lý các loại (đạt 81%). So với cùng kỳ năm 2023, số vụ việc thụ lý tăng 321 vụ; tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án hai cấp bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy, sửa do lỗi chủ quan là 0,44%, thấp hơn nhiều so với quy định của Quốc hội và TAND tối cao đặt ra. Tình hình thụ lý, giải quyết các loại vụ việc cụ thể như sau:
- Về án hình sự: TAND hai cấp đã thụ lý 524 vụ/929 bị cáo, đã giải quyết 466 vụ/800 bị cáo, đạt tỷ lệ 89%, xét xử lưu động 20 vụ. 
- Án dân sự: Thụ lý 671 vụ việc, đã giải quyết 473 vụ việc.
- Án hôn nhân và gia đình: Thụ lý 616 vụ việc, đã giải quyết 524 vụ.
- Án kinh doanh thương mại: Thụ lý 70 vụ việc, đã giải quyết 53 vụ.
- Án lao động: Không thụ lý vụ việc nào.
- Án hành chính: Thụ lý 27 vụ, đã giải quyết 16 vụ.
Qua công tác thụ lý các loại án thấy rằng các loại tội phạm ngày càng gia tăng, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng tinh vi; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính ngày càng phức tạp chủ yếu liên quan đến đất đai. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Lãnh đạo, sự nỗ lực của đội ngũ Thẩm phán chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên. Các vụ án hình sự xét xử đều bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra kết án oan người không có tội; việc giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính bảo đảm khách quan, đúng quy định của pháp luật.
- Việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: Thụ lý 39 trường hợp, đã giải quyết 37 trường hợp, đạt tỷ lệ 95%. Việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đảm bảo đúng quy định.
2. Công tác thi hành án hình sự
Công tác thi hành án hình sự được thực hiện kịp thời, đúng hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được xem xét chặt chẽ, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật: Đã ra quyết định thi hành án đối với 629/629 bị án, đạt tỷ lệ 100%; ủy thác cho Tòa án khác 39 bị án; xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 17 phạm nhân, quyết định hoãn thi hành án 11 bị án; quyết định rút ngắn thời hạn thử thách án treo 13 bị án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 05 bị án. 
3. Công tác kiểm tra nghiệp vụ
Công tác kiểm tra nghiệp vụ đối với TAND cấp huyện được quan tâm, chú trọng: Đã kiểm tra 1.143 bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện; thực hiện kiểm tra 09/10 đơn vị TAND cấp huyện với tổng số: 4.416 hồ sơ. Qua kiểm tra đã phát hiện 01 vụ hình sự có sai sót nghiêm trọng, Chánh án TAND tỉnh đã kiến nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị.
4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân. Kết quả: Đã tiếp 592 lượt công dân; giải quyết 31/31 đơn khiếu nại và 06/06 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.
5. Các chủ trương lớn, các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ khác đều đảm bảo
- Về phiên tòa trực tuyến: Đã tổ chức được 31 phiên tòa trực tuyến và là điểm cầu thành phần đối với 08 phiên trực tuyến do Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức. 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, góp phần giảm bớt các căng thẳng, mâu thuẫn trong nhân dân, giảm tải các vụ, việc Tòa án phải giải quyết theo thủ tục tố tụng: Đã hòa giải  thành 719/1.304 vụ, việc theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt tỷ lệ 55%. 
- Đã công khai 1.055 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác. 
- Đã tổ chức được 75 phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho các Thẩm phán (trong đó, Tòa án tỉnh đã tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến trong TAND hai cấp của 13 tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, 08 đơn vị TAND cấp huyện tổ chức được 08 phiên rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến đến các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh). 
- Các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký đã khai thác tối đa phần mềm Trợ lý ảo hỗ trợ cho công tác chuyên môn, đồng thời tích cực làm giàu tri thức cho Trợ lý ảo: Đã đóng góp 240 lượt tình huống pháp lý, 209 câu hỏi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ được duyệt và 2.384 lượt bình luận, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. 
 - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc phân công giải quyết án ngẫu nhiên theo đúng hướng dẫn của TAND tối cao.
- Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hữu quan nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tiếp tục được chú trọng.
- Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng TAND hai cấp: Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ được thực hiện theo đúng quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp, nhất là đội ngũ Thẩm phán; công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho công chức Tòa án hai cấp. 
- Công tác Hội thẩm nhân dân: Tòa án hai cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi cho HTND về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; đảm bảo các chế độ, chính sách đối với Hội thẩm theo đúng quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng xét xử cho Hội thẩm.
II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm, Tòa án hai cấp còn có khuyết điểm, thiếu sót cụ thể: Vẫn còn có án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan 0,44%/ (mặc dù thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của Quốc hội và của Tòa án nhân dân tối cao cho phép 1,5%). 
Nguyên nhân: Trong số các vụ án bị hủy, sửa đều là vụ án khó, phức tạp có những quan điểm khác nhau (01 vụ hình sự do cấp Giám đốc thẩm hủy, 04 vụ dân sự liên quan tranh chấp đến đất đai). Một số quy định của pháp luật còn chưa rõ ràng dẫn đến còn có những cách hiểu khác nhau.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Hội đồng nhân dân về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
Tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội và TAND tối cao đề ra; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn xét xử; quán triệt thực hiện chặt chẽ các thủ tục tố tụng, các biện pháp thu thập chứng cứ, hoàn thiện các hồ sơ vụ việc dân sự, hành chính để đưa ra giải quyết, xét xử đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác hòa giải, đối thoại trong công tác giải quyết các vụ án dân sự và hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ và công tác thi hành án hình sự; thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm án hủy, sửa; tránh sai sót lặp lại; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp; đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án lớn, vụ án dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng xét xử cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và HTND trong Tòa án hai cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ.
Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Quốc hội, của TAND tối cao về công tác cải cách tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong quản lý, điều hành; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của TAND tối cao, của Tỉnh ủy; tăng cường xét xử trực tuyến, công khai bản án, sử dụng phần mềm Trợ lý ảo.
Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của TAND hai cấp tỉnh Kon Tum. 
––––––––––––––––––––––––
